
1 1 Lê Thị Vân Anh TH Kỳ Phương 28/ 01/ 1980 Nhất

2 31 Nguyễn Ngọc Anh Thơ TH Kỳ Thịnh 2 20/10/1990 Nhì

3 8 Hoàng Việt Hà TH Kỳ Thịnh 1 01/05/1990 Nhì

4 35 Nguyễn Thị Thủy TH Kỳ Phương 17/04/1981 Nhì

5 5 Võ Thị Dung TH Kỳ Lợi 30/10/1988 Nhì

6 4 Trần Văn Đàn TH Kỳ Phương 21/01/1984 Nhì

7 33 Trần Thị Hoài Thu TH Kỳ Phương 02/10/1983 Ba

8 22 Trần Thị Hải Lý TH Kỳ Long 15/05/1975 Ba

9 29 Lê Thị Thanh Tâm TH Sông Trí 25/07/1990 Ba

10 37 Trần Thị Tuyền TH Kỳ Long 05/1/1991 Ba

11 34 Lê Thị Hoài Thu TH Kỳ Lợi 26/05/1992 Ba

12 32 Vũ Thị Hồng Thơm TH Sông Trí 20/08/1987 Ba

13 19 Hồ Thị Lài TH&THCS Kỳ Hoa 05/08/1988 Ba

14 26 Nguyễn Thị Oanh TH Kỳ Long 15/10/1988 Ba

15 27 Mai Thị Tâm TH Kỳ Phương 05/05/1981 Ba

16 3 Nguyễn Thị Cúc TH Kỳ Thịnh 2 11/11/1988 Ba

17 39 Phạm Thị Tuyết TH Kỳ Liên 05/08/1986 Ba

18 25 Lê Thị Nhàn TH Kỳ Thịnh 1 12/12/1989 Tư

19 11 Lê Thị Mỹ Hạnh Trường TH Kỳ Hà 06/5/1983 Tư

20 23 Lê Thị Minh TH Kỳ Phương 02/09/1986 Tư

21 24 Nguyễn Thị Mùi TH Kỳ Ninh 18/05/1973 Tư

22 17 Nguyễn Thị Hương TH Kỳ Liên 05/07/1990 Tư

23 28 Nguyễn Thị Tâm TH Kỳ Long 13/08/1983 Tư

24 30 Ng. Thị Hồng Thắm TH Sông Trí 22/09/1979 Tư

25 12 Võ Viết Hạnh TH Kỳ Lợi 21/10/1972 Tư

Họ và tên Đơn vị Ngày sinh
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26 9 Trần Thị Liên Hà Trường TH Kỳ Hà 27/01/1976 Tư

27 15 Bùi Thị Hương Trường TH Kỳ Hà 04/3/1972 Tư

28 36 Trần Thu Trang TH Kỳ Thịnh 1 10/09/1985 Tư

29 6 Trần Thị Dung TH&THCS Kỳ Nam 06/08/1990 Tư

30 18 Lê Thị Vân Huyền TH Kỳ Ninh 15/12/1979 Tư

31 16 Lê Thị Mỹ Hương TH Kỳ Liên 12/08/1987 Tư

32 21 Bùi Thị Long TH Kỳ Trinh 20/06/1975 Tư

33 38 Nguyễn Thị Bạch Tuyết TH Kỳ Ninh 25/05/1971 Tư

34 Lê Thị Diệu Hải TH Sông Trí 1976 Đặc cách

Danh  sách này gồm có 39 thí sinh

Thị xã Kỳ Anh, ngày 09 tháng 5 năm 2019


